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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẢO LỘC 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 Bản án số: 21/2018/HSST 

 Ngày:        17/4/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đ u C ng Hả      Đ  Th  Hả .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân 

th nh phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn  u n Đ c - K ểm sát v ên. 

Ngày 17 tháng 4 năm 2018  tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Bảo Lộc  xét 

xử sơ thẩm c ng kha  vụ án hình sự thụ lý số: 26/2018/TLST-HS, ngày 26 tháng 3 

năm 2018, theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét xử số 25/2018/QĐ  ST-HS, ngày 06 

tháng 4 năm 2018, đố  vớ  các    cáo: 

1. Họ v  tên: Nguyễn Văn M; sinh năm 1949; nơ  s nh: Khánh Hoà; nơ  đăng 

ký th  ng tr  v  c  tr : Số 208 đ  ng M, Ph  ng X  th nh phố B  t nh L m 

Đồng; văn hóa: 12/12; nghề ngh ệp: Ng    g  ; quốc t ch: V ệt Nam; d n tộc: 

Kinh; tôn giáo: Ph t; con ông Nguyễn K v     Ng  Th  Ch   đều đã chết); b  cáo l  

con th  hai trong g a đình có tám ch  em; vợ l  L u Th  K, s nh năm 1954  h ện 

s nh sống tạ  Ph  ng X, th nh phố B  t nh L m Đồng;    cáo có 03 ng    con  lớn 

nh t sinh năm 1978, nhỏ nh t s nh năm 1982; t ền án  t ền sự: Không;    cáo tạ  

ngoạ ,  Có m t).  

2. Họ v  tên: Ngô Thị Kim Y; s nh năm 1969; nơ  s nh: L m Đồng; nơ  đăng 

ký th  ng tr  v  c  tr : Số 684 đ  ng Tr  ph  ng L  th nh phố B  t nh L m Đồng; 

văn hóa: 10/12; nghề ngh ệp: Bu n  án; quốc t ch: V ệt Nam; d n tộc: K nh; t n 

giáo: Th ên ch a; con ông Ng  Văn Ngh v     Nguyễn Th  Ngh   đều đã chết); b  

cáo là con nhỏ nh t trong g a đình có ch n anh em; chồng tên l  Vũ Thanh H, sinh 

năm 1966  đã ly h n);    cáo có 02 ng    con  lớn s nh năm 1995, nhỏ s nh năm 

2005; t ền án  t ền sự: Không;    cáo tạ  ngoạ ,  Có m t).  

3. Họ v  tên: Ngũ Hoàng Quốc D; s nh năm 1970; nơ  s nh: L m Đồng; nơ  

đăng ký th  ng tr : Số 13 đ  ng S, Ph  ng X  qu n T  th nh phố Hồ Ch  M nh; 

nơ  c  tr : Số 22/49 đ  ng L, Ph  ng X  th nh phố B  t nh L m Đồng; văn hóa: 

12/12; nghề ngh ệp: Bu n  án; quốc t ch: V ệt Nam; d n tộc: K nh; t n g áo: Ph t; 

con ông Ngũ Hữu H  s nh năm 1945 v     Nguyễn Th  T  s nh năm 1948, cả ha  

đang s nh sống tạ  Ph  ng X  th nh phố B  t nh L m Đồng; b  cáo l  con th  ha  
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trong g a đình có năm ch  em; vợ l  Trần Th  Thùy L  s nh năm 1972, h ện s nh 

sống tạ  Ph  ng X  qu n T  th nh phố Hồ Ch  M nh;    cáo có 02 ng    con  lớn 

s nh năm 2000  nhỏ s nh năm 2004; t ền án  t ền sự: Không;    cáo tạ  ngoạ , (Có 

m t).  

4. Họ v  tên: Nguyễn Ch; s nh năm 1962; nơ  s nh: Khánh Hoà; nơ  đăng ký 

th  ng tr  v  c  tr : T  X, Ph  ng X  th nh phố B  t nh L m Đồng; văn hóa: 

12/12; nghề ngh ệp: Bu n  án; quốc t ch: V ệt Nam; d n tộc: K nh; t n g áo: Ph t; 

con ông Nguyễn K v     Ng  Th  Ch   đều đã chết); b  cáo l  con th   ảy trong 

g a đình có tám ch  em; vợ l  T  Th  Lệ T, s nh năm 1967  đã ly h n);    cáo có 03 

ng    con  lớn nh t s nh năm 1985, nhỏ nh t s nh năm 1994; t ền án  t ền sự: 

Không;    cáo tạ  ngoạ ,  Có m t).  

5. Họ v  tên: Nguyễn Văn M; s nh năm 1961; nơ  s nh: L m Đồng; nơ  đăng 

ký th  ng tr  v  c  tr : Số 329 đ  ng Tr  ph  ng L, th nh phố B  t nh L m Đồng; 

văn hóa: 10/12; nghề ngh ệp: Thợ sửa xe; quốc t ch: V ệt Nam; d n tộc: K nh; t n 

giáo: Ph t; cha m  đ : Kh ng   ết; cha nu   l   ng Nguyễn Văn H, m  nu   l     

Nguyễn Th  Ng,  đều đã chết); b  cáo l  con duy nh t trong g a đình; vợ l  Tr nh 

Th  K m L  s nh năm 1966, h ện s nh sống tạ  ph  ng L, th nh phố B  t nh L m 

Đồng;    cáo có 02 ng    con  lớn s nh năm 1983  nhỏ s nh năm 1990; t ền án  t ền 

sự: Không;    cáo tạ  ngoạ ,  Có m t).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

V o l c 23 g   10 ph t ng y 12/01/2018, tạ  phòng số 104 khách sạn Rạng 

Đ ng  đ a ch  số 03 đ  ng 1/5  ph  ng B’Lao  th nh phố Bảo Lộc  t nh L m 

Đồng, Cơ quan đ ều tra C ng an th nh phố Bảo Lộc  ắt quả tang Nguyễn Văn M 

 s nh năm 1949)  Nguyễn Văn M  s nh năm 1961), Ng  Th  K m Y, Nguyễn Ch v  

Ngũ Ho ng Quốc D đang đánh       nh x p xám đ ợc thua  ằng t ền. Tang v t thu 

g ữ tạ  ch ếu  ạc l  số t ền 9.700.000đ v  156 lá     t y. Ngo   ra kh  k ểm tra trên 

ng    các đố  t ợng Cơ quan đ ều tra còn tạm g ữ c a Nguyễn Văn M  s nh năm 

1949) số t ền 4.000.000đ v  01 đ ện thoạ  d  động h ệu Nok a 126 m u đen; c a 

Nguyễn Văn M  s nh năm 1961) số t ền 800.000đ v  01 đ ện thoạ  d  động h ệu 

Iphone 6 Plus màu xám - đen; c a Ngũ Ho ng Quốc D số t ền 8.000.000đ v  01 

đ ện thoạ  d  động h ệu Iphone 5 m u xám - đen; c a Nguyễn Ch 01 đ ện thoạ  d  

động h ệu Nok a C2 m u đen; c a Ng  Th  K m Y 6.700.000đ, 01 đ ện thoạ  d  

động h ệu Nok a 310 m u xanh - đen v  01 đ ện thoạ  d  động h ệu Iphone 6S Plus 

m u hồng. 

Kết q a đ ều tra xác đ nh đ ợc nh  sau: V o khoảng đầu tháng 01/2018, ch  

Tô Th  Lệ T  l  V ệt k ều s nh sống tạ  Hoa K  về thăm ng    th n tạ  V ệt Nam v  

thuê phòng số 104 khách sạn Rạng Đ ng để ở. V o tố  ng y 12/01/2018 ch  T cùng 

Nguyễn Văn M  s nh năm 1949)  Nguyễn Văn M  s nh năm 1961)  Ngũ Ho ng 

Quốc D, Nguyễn Ch v  Ng  Th  K m Y đ  ăn tố  tạ  quán Bách Hỷ An  sau đó cả 

nhóm r  nhau về khách sạn Rạng Đ ng để ch  đến khuya t ễn ch  T lên đ  ng trở 

về Hoa K . Trong l c ngồ  tạ  phòng số 104 khách sạn Rạng Đ ng ch  xe tớ  đón 
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ch  T thì cả nhóm r  nhau chơ        nh x p xám ăn t ền. Các    cáo thỏa thu n m   

ng     ỏ ra tr ớc m t số t ền 2.000.000đ gọ  l  “đ u chến”, số t ền thắng thua m   

ch  l  20.000đ  nếu a  thua hết số t ền trên thì kết th c ván; sau đó nếu t ếp tục chơ  

thì lạ  “đ u chến” mớ . Ván đầu t ên Nguyễn Văn M  s nh năm 1949)  Ngũ Ho ng 

Quốc D, Ng  Th  K m Y m   ng     ỏ ra số t ền 2.000.000đ “đ u chến”, còn 

Nguyễn Văn M  s nh năm 1961) v  Nguyễn Ch chung nhau một “ch n”, trong đó 

M  ỏ ra 900.000đ còn Ch  ỏ ra 1.100.000đ. Chơ  khoảng một g   đồng hồ thì 

Nguyễn Văn M  s nh năm 1949) thua hết số t ền “đ u chến” nên kết th c ván, kết 

quả ván n y Ngũ Ho ng Quốc D thắng đ ợc 500.000đ, Nguyễn Văn M  s nh năm 

1961) v  Nguyễn Ch thắng đ ợc 1.500.000đ  (Ch n đ a cho M 800.000đ  còn 

mình g ữ lạ  700.000đ để d ớ  ch ếu). Sau đó cả nhóm t ếp tục “đ u chến” th  ha  

để chơ   kh  đang chơ  thì Cơ quan đ ều tra C ng an th nh phố Bảo Lộc đến  ắt 

quả tang. Nh  v y xác đ nh số t ền các    cáo đánh  ạc trong 02 ván là 

16.000.000đ.  

Tạ   ản Cáo trạng số 31/CT-VKS, ngày 22 tháng 3 năm 2018  V ện k ểm sát 

nh n d n th nh phố Bảo Lộc đã truy tố các    cáo Nguyễn Văn M  s nh năm 1949)  

Nguyễn Văn M  s nh năm 1961), Ng  Th  K m Y, Nguyễn Ch v  Ngũ Ho ng 

Quốc D về tộ  “Đánh  ạc”  theo khoản 1 Đ ều 321 Bộ lu t hình sự 2015.  

Tạ  ph ên tòa h m nay đạ  d ện V ện k ểm sát g ữ nguyên Cáo trạng, đề ngh  

áp dụng khoản 1 Đ ều 321, các đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ lu t Hình sự 2015, xử 

phạt m      cáo t  20.000.000đ đến 30.000.000đ đồng.  

Các    cáo kha  nh n  đã thực h ện h nh v  phạm tộ  đ ng nh  Cáo trạng c a 

V ện k ểm sát đã nêu, các    cáo kh ng thắc mắc  kh ếu nạ  gì về nộ  dung Cáo 

trạng, nh n th y đ ng vớ  tộ  c a mình  x n đ ợc g ảm nh  hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào tố  ngày 12/01/2018, tạ  phòng 104 khách sạn Rạng Đ ng, đ a ch  số 

03 đ  ng 1/5  ph  ng B’Lao  th nh phố Bảo Lộc  các    cáo Nguyễn Văn M (sinh 

năm 1949)  Nguyễn Văn M  s nh năm 1961), Ng  Th  K m Y, Nguyễn Ch v  Ngũ 

Ho ng Quốc D đã có h nh v  đánh  ạc trá  phép d ớ  hình th c chơ        nh x p 

xám vớ  số t ền ha  ván  ạc l  16.000.000đ. Đố  ch ếu l   kha  c a các    cáo  nhân 

ch ng  v t ch ng thu g ữ đã có đ  căn c  khẳng đ nh h nh v  c a các    cáo đã c u 

th nh tộ  “Đánh  ạc”, tộ  phạm v  hình phạt đ ợc qu  đ nh tạ  khoản 1 Đ ều 321 

Bộ lu t hình 2015.  

[2]  ét t nh ch t hành vi phạm tộ  do các    cáo thực h ện l  nguy h ểm cho 

xã hộ   thể h ện thá  độ co  th  ng pháp lu t  h nh v  trên kh ng những x m phạm 

đến tr t tự quản lý h nh ch nh c a Nh  n ớc mà còn gây m t an ninh tr t tự tạ  đ a 

ph ơng  vì v y cần phả  lên cho các    cáo một m c hình phạt phù hợp để g áo dục 

r êng v  phòng ng a chung. Tuy nh ên cũng th y rằng các    cáo phạm tộ  lần đầu 

v  thuộc tr  ng hợp  t ngh êm trọng, trong quá trình đ ều tra v  tạ  ph ên tòa đã 
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th t th  kha   áo nên cần áp dụng các đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 BLHS để g ảm 

nh  cho các    cáo một phần.  

[3] Về xử lý v t ch ng: Căn c  Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự 2015 xử lý các v t ch ng nh  sau: Đố  vớ  06 ch ếc đ ện thoạ  

Cơ quan đ ều tra tạm g ữ, quá trình đ ều tra xác đ nh kh ng l ên quan đến tộ  phạm 

nên đã trả lạ  cho các    cáo l  phù hợp  vì v y kh ng đề c p đến. Đố  vớ  156 lá 

    t y  xét th y đ y l  c ng cụ phạm tộ  kh ng có g á tr  nên t ch thu t êu h y. Đố  

vớ  số t ền 9.700.000đ thu trên ch ếu  ạc, (trong đó có 700.000đ l  t ền do    cáo 

Ch thắng  ạc)  v  số thắng  ạc thu trên ng       cáo M  s nh năm 1961) l  

800.000đ; thu trên ng       cáo D l  500.000đ  t ng cộng l  11.000.000đ.  ét th y 

đ y l  tang v t phạm tộ  ho c do phạm tộ  m  có nên t ch thu sung qu  Nh  n ớc.  

Đố  vớ  số t ền 4.000.000đ tạm g ữ c a    cáo M, 7.500.000đ tạm g ữ c a    

cáo D v  6.700.000đ tạm g ữ c a    cáo Y  t ng cộng 18.200.000đ; quá trình đ ều 

tra xác đ nh đ y l  t   sản kh ng l ên quan đến tộ  phạm nên trả lạ  cho các    cáo 

l  phù hợp  nh ng cần tạm g ữ để đảm  ảo th  h nh án.  

[6] Trong quá trình khở  tố đ ều tra  k ểm sát hoạt động đ ều tra v  truy tố    

cáo ra tr ớc tòa  Đ ều tra v ên  K ểm sát v ên đã ngh êm t c thực h ện các h nh v   

quyết đ nh tố tụng  đảm  ảo v ệc g ả  quyết vụ án đ ng pháp lu t.  

[7] Về án ph : Buộc    cáo Nguyễn Văn M  s nh năm 1961), Ng  Th  K m Y, 

Ngũ Ho ng Quốc D v  Nguyễn Ch phả  ch u án ph  hình sự sơ thẩm theo quy đ nh. 

R êng    cáo Nguyễn Văn M  s nh năm 1949) l  ng    cao tu   nên đ ợc m ễn án 

ph . 

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố các    cáo: Nguyễn Văn M  s nh năm 1949)  Nguyễn Văn M 

 s nh năm 1961), Ng  Th  K m Y, Ngũ Ho ng Quốc D v  Nguyễn Ch phạm tộ  

“Đánh  ạc”. Áp dụng khoản 1 Đ ều 321, các đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 Bộ lu t 

Hình sự 2015;  

Xử phạt m      cáo: Nguyễn Văn M  s nh năm 1949)  Nguyễn Văn M (sinh 

năm 1961)  Ngô Thị Kim Y, Ngũ Hoàng Quốc D v  Nguyễn Ch số t ền 

20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

2. Về xử lý v t ch ng: Căn c  Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự 2015:  

T ch thu sung qu  Nh  n ớc số t ền 11.000.000đ   ư i một triệu đồng). Trả 

lạ  cho    cáo Nguyễn Văn M  s nh năm 1949) số t ền 4.000.000đ (  n triệu 

đồng); trả lạ  cho    cáo Ngũ Ho ng Quốc D số t ền 7.500.000đ (    triệu năm 

trăm ngàn đồng); trả lạ  cho    cáo Ng  Th  K m Y số t ền 6.700.000đ ( áu triệu 

b   trăm ngàn đồng) theo   ên la  thu số AA/2013/0000001 ng y 23/3/2018 c a 

Ch  cục Th  h nh án d n sự th nh phố Bảo Lộc, nh ng tạm g ữ để đảm  ảo th  

h nh án. 

T ch thu t êu h y 156  một trăm năm mươi sáu) lá     t y. 
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 Các vật chứng được ghi nhận theo biên b n giao nhận ngà  22/3/2018 giữa 

Cơ quan c nh sát điều tra Công an thành ph    o Lộc với Chi cục thi hành án dân 

sự thành ph    o Lộc). 

3. Về án ph : Căn c  Đ ều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự 2015; Ngh  quyết số 

326/2016/UBTVQH14 qu  đ nh về án ph   lệ ph  tòa án   uộc m      cáo Nguyễn 

Văn M  s nh năm 1961), Ngô Th  K m Y, Ngũ Ho ng Quốc D v  Nguyễn Ch phả  

ch u 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án ph  hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án các    cáo có quyền kháng cáo để yêu 

cầu To  án nh n d n t nh L m Đồng xét xử ph c thẩm.  

                                                                                                  

Nơi nhận:                                   
- TAND t nh L m Đồng   
- VKSND t nh L m Đồng  

- VKSND th nh phố Bảo Lộc 

- Ng    tham g a tố tụng 

          - Ch  cục T.H.A. 

          - L u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


